Câu hỏi sinh học
Câu 1: Thuyết tiến hóa cổ điển gồm những học thuyết tiến hóa của những nhà khoa học nào?
  TL: Lamac và Đacuyn.
Câu 2: 1 nhóm cá thể cùng loài, cùng sinh sống trong 1 khoảng không gian xác định vào 1 thời điểm nhất định và có khả năng giao phố sinh ra con cái hữu thụ. Gọi là gì?
  TL: quần thể.
Câu 3: có mấy cơ chế cách ly trong quá trình tiến hóa?
  TL: 4 cơ chế :
                            -    cách ly địa lý
· cách ly sinh thái
· cách ly sinh sản
· cách ly di truyền.
Câu 4: quá trình hình thành đặc điểm thích nghi chịu sự chi phối của những nhân tố nào?
  TL: 2 nhân tố: đột biến và chọn lọc tự nhiên.
Câu 5: có mấy tiêu chuẩn để phân biệt 2 loài thân thuộc?
  TL: 4 t/c:          -    t/c sinh thái
· t/c địa lý sinh thái
· t/c sinh lí sinh thái
· t/c di truyền
Câu 6: có mấy nguyên nhân chủ yếu làm biến đổi kiểu gen của quần thể?
  TL: 4 nguyên nhân:
· quá trình đột biến
· quá trình giao phối
· chọn lọc tự nhiên
· cơ chế cách ly
Câu 7: hình thành sự sống gồm mấy giai đoạn?
  TL: 2 giai đoạn:
· tiến hóa hóa học
· tiến hóa tiền sinh học
Câu 8: Hóa thạch là gì?
  TL: di tích của sinh vật sống ( trong các thời đại trước để lại trong các lớp đất đá).
Câu 9: Lịch sử phát triển của trái đất trải qua mấy đại?
  TL: 5 đại:
· Đại thái cổ
· Nguyên sinh
· Cổ sinh
· Trung sinh

· Tân sinh
Câu 10: đột biến gen có mấy dạng?
  TL: 4 dạng:
· mất 1 hoặc 1 số cặp nucleotit
· thêm 1 hoặc 1 số cặp nucleotit
· thay thế 1 hoặc 1 số cặp nucleotit
· đảo vị trí 1 hoặc 1 số cặp nucleotit
Câu 11: có mấy dạng đột biến cấu trúc NST?
  TL: 4 dạng:
· mất đoạn
· lặp đoạn
· đảo đoạn
· chuyển đoạn
Câu 12: kỹ thuật cấy gen gồm mấy khâu cơ bản?
  TL: 3 khâu:   
· tách
· cắt và nối
· chuyển
Câu 13: hãy cho biết đây là hiện tượng gì?
Con tắc kè hoa: khi ở trên cây có màu xanh lục,khi ở dưới nước lại có màu nâu xám.
  TL: thường biến.
Câu 14: phép lai giữa các dạng bố mẹ khác loài, khác chi, khác họ được gọi là phép lai gì?
  TL: lai xa.

· Câu 15:  TL:
Câu 16: có mấy loại trẻ đồng sinh?
  TL: 2 loại:
· đồng sinh cùng trứng
· đồng sinh khác trứng
Câu 17: mất đoạn ở cặp NST 21 hoặc NST 22 thường gây bệnh gì ở người?
  TL: bạch cầu ác tính.
Câu 18:môi trường có mấy loại:
  TL: 4 loại:
· môi trường đất
· môi trường nước
· môi trường không khí
· môi trường sinh vật
Câu 19: khả năng phản ứng của sinh vật 1 cách nhịp nhàng với những thay đổi có tính chu kỳ được gọi là gì?
  TL: nhịp sinh học
Câu 20: 1 hệ sinh thái có mấy thành phần cơ bản
  TL:4 thành phần cơ bản:
· các chất vô cơ, hữu cơ và chế độ khí hậu
· sinh vật sản xuất ( các loài thực vật)
· sinh vật tiêu thụ các bậc
· sinh vật phân giải
Câu 21: là 1 dãy gồm nhiều loài sinh vật có quan hệ dinh dưỡng với nhau, trong đó mỗi loài là 1 mắt xích, vừa là sinh vật tiêu thụ mắt xích phía trước, vừa là sinh vật bị mắt xích phía sau tiêu thụ. Gọi là gì?
  TL: chuỗi thức ăn.
Câu 22: Câu 23: có mấy phương pháp nghiên cứu di truyền của Menđen?
  TL: 3 phương pháp:
· phương pháp phân tích cơ thể lai
· phương pháp lai phân tích
· phương pháp nghiên cứu di truyền
Câu 24:
Câu 25:
Câu 26: bản đồ gen còn được gọi là gì?
  TL: bản đồ di truyền.
Câu 27: để phát hiện liên kết gen hoàn toàn, liên kết gen không hoàn toàn (hoán vị gen) và phân ly độc lập người  ta dùng phép lai nào?
  TL: lai phân tích.
Câu 28: liên kết gen hoàn toàn hạn chế xuất hiện điều gì?
  TL: biến dị tổ hợp.
Câu 29: Sự tương tác của nhiều gen không alen trong việc hình thành 1 tính trạng được gọi là tương tác gen theo kiểu gì?
  TL: kiểu cộng gộp.
Câu 30: Số gen trong cơ thể 2n có bằng số tính trạng hay không?
  TL: không. Số lương gen > số tính trạng.
Câu 31: ở người cặp NST giới tính: ở nữ là XX, nam là XY.
ở chim và tằm thì cặp NST giới tính như thế nào ở con đực cà con cái?
  TL:  con cái là XY. Con đực là XX
Câu 32: Bệnh mù màu, máu khó đông là những bệnh tuân theo quy luật di truyền nào?
  TL: di truyền chéo.
Câu 33: khi cho lai con lừa cái và con ngựa đực thì sẽ được con lai là con gì?
  TL: Boóc đô
Câu 34: hãy cho biết bộ NST của chuối nhà?
  TL: 3n.

Câu 35: Đột biến số lượng NST gồm những dạng đột biến nào?
  TL: 2 dạng: dị bội và đa bội.
Câu 36: Biến dị không di truyền còn được gọi là gì?
  TL: Thường biến.
Câu 37: Cùng sống trong môi trường giống nhau và không có hiện tượng đột biến, những cây hoa trồng từ hạt luôn thế nào so với những cây hoa trồng từ củ và cành giâm, chiết, ghép?
  TL: luôn nhiều màu sắc hơn.vì những cây hoa trồng từ hạt là kết quả của sinh sản hữu tính và ngược lại.
Câu 38: Hiện tượng các cá thể trong loài không ai có kiểu gen giống nhau trừ đồng sinh cùng trứng là hiện tượng gì?
  TL: Biến dị.
Câu 39: Kiểu NST: XXX có ở dạng cơ thể nào?
  TL: Cơ thể không bình thường. (là kết quả của quá trình đột biến)
Câu 40: ở người bộ NST 2n bằng bao nhiêu?
  TL: 2n = 46.

Câu 41:
Câu 42: có mấy hình thức phân bào?
  TL: 2 hình thức: có tơ (nguyên phân và giảm phân) và không tơ (trực phân).
Câu 43: Nhân tế bào có cấu tạo gồm mấy phần?
  TL: 3 phần: màng nhân, màng kép và lỗ màng nhân.
Câu 44: Cấu trúc đơn phân của ADN gồm những yếu tố: axit H3PO4, đường đêoxyribo và nhân tố nào?
  TL: 1 bazơnitơ.
Câu 45: Các đơn phân nucleotit kết hợp lại để tạo chuỗi poli nucleotit bằng loại liên kết nào?
  TL: Liên kết cộng hóa trị.
Câu 46: Cấu trúc không gian của ADN được quyết định bởi nguyên tắc bổ sung giữa 2 chuỗi nào?
  TL: poli nucleotit.

Câu 47: Trong các yếu tố cơ bản quyết định tính đa dạng của ADN thì yếu tố nào quyết định nhất?
  TL: Trật tự sắp xếp các nucleotit.
Câu 48: Sự linh hoạt của AND được đảm bảo bởi tính yếu của các liên kết Hiđrô theo nguyên tắc nào?
  TL: bổ sung.
Câu 49: Những yếu tố hóa học nào có mặt trong cấu trúc của ADN?
  TL: C,H,O,N,P.

Câu 50: Sự giống nhau giữa người và vượn người vef hình dáng, cấu tạo, hoạt động sinh lý và hoạt động tinh thần chứng tỏ người và vượn người có quan hệ như thế nào với nhau?
  TL: quan hệ họ hàng.
Câu 51: Trong qua trình nghiên cứu về di tích hóa thạch, người ta đã tìm ra mấy dạng vượn người hóa thạch?
  TL: 3 dạng:
· Parapitech

· Đriopitech
· Ostơ ralopitech.
Câu 52: Theo cấu trúc phân tầng thì rừng tự nhiên được phân làm mấy tầng?
  TL: 3 tầng:
· Tầng cây gỗ
· Tầng cây bụi
· Tầng thảm cỏ.
Câu 53: NST đặc biệt, khác với NST thường và khác nhau giữa con đực và con cái được gọi là NST gì?
  TL: NST giới tính.
Câu 54: Hiện tượng trao đổi các đoạn tương ứng giữa 2 trong 4 sợi cromatit của cặp NST tương đồng xảy ra ở kì đầu 1 của quá trình giảm phân được gọi là hiện tượng gì?
  TL: Trao đổi đoạn.
Câu 55: Trong cơ thể người có mấy loại mô?
  TL: 4 loại mô:
· Mô biểu bì
· Mô liên kết
· Mô cơ
· Mô thần kinh
Câu 56: Nơ ron thần kinh có mấy chức năng cơ bản?
  TL: 2 chức năng:
· Cảm ứng
· Dẫn truyền xung thần kinh
Câu 57: Bộ xương người chia làm mấy 3 phần, là những phần nào?
  TL: 

· Xương đầu
· Xương thân
· Xương chi (xương tay, xương chân)
Câu 58: Xương bánh chè là xương thuộc loại khớp nào:
· Khớp động
· Khớp bất động
· Khớp bán động
  TL: Khớp động.
Câu 59: Hãy nêu rõ tính chất của cơ?
  TL: Co và dãn.
Câu 60: Các tế bào máu gồm những yếu tố nào?
  TL: Hồng cầu, bạch cầu và tiểu cầu.
Câu 61: ở người bình thường lúc nghỉ ngơi, nhịp tim khoảng bao nhiêu lần/phút?
· 65 lần/p
· 75 lần/p
· 85 lần/p.
  TL: 75 lần/p
Câu 62: Enzim trong nước bọt có tên là gì?
  TL: Amilaza.

Câu 63: Tá tràng là bộ phận trong cơ quan nào của cơ thể?
  TL: Ruột non.
Câu 64: Bộ phận nào là đơn vị cấu trúc và chức năng của cơ thể?
  TL: Tế bào.
Câu 65: Loại vitamin này cần cho sự trao đổi canxi và photpho, nếu thiếu trẻ em sẽ mắc bệnh còi xương,người lớn sẽ mắc bệnh loãng xương. Đây là loại vitamin nào?
  TL: Vitamin D.

Câu 66: Muối khoáng nào là thành phần cấu tạo của Hêmôglôbin trong hồng cầu?
  TL: Sắt.
Câu 67: Mỗi quả thận của người có khoảng bao nhiêu đơn vị chức năng?
· 1 triệu
· 2 triệu
· 3 triệu.
  TL: khoảng 1 triệu.
Câu 68: Khi bị bệnh gì thì bác sĩ sẽ chữa trị cho bệnh nhân bằng phương pháp chạy thận nhân tạo?
  TL: Bệnh suy thận.
Câu 69: Hệ thần kinh của con người gồm 2 bộ phận là bộ phận ngoại biên và bộ phận nào?
  TL: Thần kinh trung ương.
Câu 70: Thùy chẩm là cơ quan thuộc bộ phận nào của não?
· Trụ não
· Tiểu não
· Đại não
  TL: Đại não.
Câu 71: Cầu mắt dài hoặc thể thủy tinh quá phồng là nguyên nhân dẫn đến bệnh gì về mắt?
  TL: Cận thị.
Câu 72: Tuyến giáp hoạt động mạnh, tiết nhiều hoocmon làm tăng cường trao đổi chất, tăng tiêu dùng oxy, nhịp tim nhanh,người bệnh luôn trong trạng thái hồi hộp, căng thẳng, mất ngủ, sút cân.Là biểu hiện của người mắc bệnh gì?
  TL: Bazơđô
Câu 73: Quá trình hô hấp gồm mấy giai đoạn chủ yếu?
  TL: 3 giai đoạn chủ yếu:
· Sự thở
· Trao đổi khí ở phổi
· Trao đổi khí ở tế bào
Câu 74: Cho chuỗi thức ăn sau: cỏ -> thỏ -> sói -> hổ -> vi sinh vật. Hãy cho biết hổ là sinh vật tiêu thụ cấp mấy?
· cấp 3
· cấp 4
· cấp 5
  TL: cấp 3
Câu 75: Trong cơ thể AND tồn tại trong NST của cơ quan nào?
  TL: trong nhân tế bào.
